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SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

BVĐK HUYỆN LẤP VÒ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

Lấp Vò, ngày 29 tháng 9 năm 2016 
 

BẢNG GIÁ  
Nay Bệnh viện đa khoa huyện Lấp Vò công khai bảng giá các loại tiêm 

ngừa, chuyển viện, công khám như sau: 

Mã Tên cận lâm sàng Đvt 
Thanh 

BHYT 

Giá  

BHYT 

Giá 

dịch vụ 

1. Chuyển viện 

CH92 
Chuyển bệnh Bệnh Viện Phổi 

Đồng Tháp 
Lần X 229.024 476.370 

CH52 Chuyển bệnh LV-  Định An Lần X 51.530 107.183 

CH102 
Chuyển bệnh LV-  Định An - Cao 

Lãnh 
Lần X 234.750 488.279 

CH101 
Chuyển bệnh LV-  Định An - 

SaĐéc 
Lần X 240.475 500.188 

CH53 
Chuyển bệnh LV-  Định An theo 

yêu cầu 
Lần X 107.183 107.183 

CH111 
Chuyển bệnh LV- Bệnh Viện Tâm 

Thần Đồng Tháp 
Lần X 229.024 476.370 

CH112 
Chuyển bệnh LV- Bệnh Viện Tâm 

Thần Đồng Tháp theo yêu cầu 
Lần X 476.370 476.370 

CH54 Chuyển bệnh LV- Định Yên Lần X 68.707 142.911 

CH104 
Chuyển bệnh LV- Định Yên - Cao 

Lãnh 
Lần X 251.926 524.007 

CH103 
Chuyển bệnh LV- Định Yên - 

SaĐéc 
Lần X 240.475 500.188 

CH55 
Chuyển bệnh LV- Định Yên theo 

yêu cầu 
Lần X 142.911 142.911 

CH37 
Chuyển bệnh LV- HAĐ theo yêu 

cầu 
Lần X 59.546 59.546 

CH66 Chuyển bệnh LV- Kiên Giang Lần X 503.853 1.048.014 

CH67 
Chuyển bệnh LV- Kiên Giang theo 

yêu cầu 
Lần X 1.048.014 1.048.014 

CH47 
Chuyển bệnh LV- LH A theo yêu 

cầu 
Lần X 321.550 321.550 
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Mã Tên cận lâm sàng Đvt 
Thanh 

BHYT 

Giá  

BHYT 

Giá 

dịch vụ 

CH49 
Chuyển bệnh LV- LH B theo yêu 

cầu 
Lần X 214.366 214.366 

CH82 
Chuyển bệnh LV- LHA - Cao 

Lãnh 
Lần X 217.573 452.551 

CH83 
Chuyển bệnh LV- LHA - Cao 

Lãnh theo yêu cầu 
Lần X 452.551 452.551 

CH80 Chuyển bệnh LV- LHA - SaĐéc Lần X 294.868 613.326 

CH81 
Chuyển bệnh LV- LHA - SaĐéc 

theo yêu cầu 
Lần X 613.326 613.326 

CH105 
Chuyển bệnh LV- LHB - Cao 

Lãnh 
Lần X 223.298 464.461 

CH84 Chuyển bệnh LV- LHB - SaĐéc Lần X 188.440 391.954 

CH85 
Chuyển bệnh LV- LHB - SaĐéc 

theo yêu cầu 
Lần X 391.954 391.954 

CH46 Chuyển bệnh LV- Long Hưng A Lần X 154.591 321.550 

CH48 Chuyển bệnh LV- Long Hưng B Lần X 103.061 214.366 

CH38 Chuyển bệnh LV- MAH A Lần X 80.158 166.729 

CH68 
Chuyển bệnh LV- MAH A - Cao 

Lãnh 
Lần X 188.945 393.005 

CH69 
Chuyển bệnh LV- MAH A - Cao 

Lãnh theo yêu cầu 
Lần X 393.005 393.005 

CH70 
Chuyển bệnh LV- MAH A - 

SaĐéc 
Lần X 254.789 529.962 

CH71 
Chuyển bệnh LV- MAH A - 

SaĐéc theo yêu cầu 
Lần X 529.962 529.962 

CH39 
Chuyển bệnh LV- MAH A theo 

yêu cầu 
Lần X 145.713 145.713 

CH40 Chuyển bệnh LV- MAH B Lần X 103.061 214.366 

CH72 
Chuyển bệnh LV- MAH B - Cao 

Lãnh 
Lần X 188.945 393.005 

CH73 
Chuyển bệnh LV- MAH B - Cao 

Lãnh theo yêu cầu 
Lần X 393.005 393.005 

CH74 
Chuyển bệnh LV- MAH B - 

SaĐéc 
Lần X 254.789 529.962 

CH75 
Chuyển bệnh LV- MAH B - 

SaĐéc theo yêu cầu 
Lần X 529.962 529.962 

CH41 
Chuyển bệnh LV- MAH B theo 

yêu cầu 
Lần X 214.366 214.366 
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Mã Tên cận lâm sàng Đvt 
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BHYT 

Giá  

BHYT 

Giá 

dịch vụ 

CH44 
Chuyển bệnh LV- Tân Khánh 

Trung 
Lần X 183.219 381.096 

CH42 Chuyển bệnh LV- Tân Mỹ Lần X 137.414 285.822 

CH43 
Chuyển bệnh LV- Tân Mỹ theo 

yêu cầu 
Lần X 285.822 285.822 

CH64 
Chuyển bệnh LV- Thành phố.Cần 

Thơ 
Lần X 346.399 720.510 

CH58 
Chuyển bệnh LV- Thành 

phố.HCM 
Lần X 1.013.431 2.107.937 

CH33 
Chuyển bệnh LV- Thị Trấn Lấp 

Vò theo yêu cầu 
Lần X 23.818 23.818 

CH56 Chuyển bệnh LV- TKT - SaĐéc Lần X 254.789 529.962 

CH57 
Chuyển bệnh LV- TKT - SaĐéc 

theo yêu cầu 
Lần X 529.962 529.962 

CH45 
Chuyển bệnh LV- TKT theo yêu 

cầu 
Lần X 381.096 381.096 

CH78 Chuyển bệnh LV- TM - Cao Lãnh Lần X 188.945 393.005 

CH79 
Chuyển bệnh LV- TM - Cao Lãnh 

theo yêu cầu 
Lần X 393.005 393.005 

CH76 Chuyển bệnh LV- TM - SaĐéc Lần X 254.789 529.962 

CH77 
Chuyển bệnh LV- TM - SaĐéc 

theo yêu cầu 
Lần X 529.962 529.962 

CH65 
Chuyển bệnh LV- Tp.Cần Thơ 

theo yêu cầu 
Lần X 720.510 720.510 

CH59 
Chuyển bệnh LV- Tp.HCM theo 

yêu cầu 
Lần X 2.107.937 2.107.937 

CH62 Chuyển bệnh LV- Tp.Long Xuyên Lần X 103.061 214.366 

CH63 
Chuyển bệnh LV- Tp.Long Xuyên 

theo yêu cầu 
Lần X 214.366 214.366 

CH86 
Chuyển bệnh LV- Trạm Y tế  VT - 

SaĐéc 
Lần X 271.966 565.689 

CH88 
Chuyển bệnh LV- Trạm Y tế VT - 

Cao Lãnh 
Lần X 194.670 404.914 

CH89 
Chuyển bệnh LV- Trạm Y tế VT - 

Cao Lãnh theo yêu cầu 
Lần X 404.914 404.914 

CH87 
Chuyển bệnh LV- Trạm Y tế VT - 

SaĐéc theo yêu cầu 
Lần X 565.689 565.689 

CH100 
Chuyển bệnh LV- TYT Bình 

Thành - Cao Lãnh 
Lần X 183.219 381.096 
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Mã Tên cận lâm sàng Đvt 
Thanh 

BHYT 

Giá  

BHYT 

Giá 

dịch vụ 

CH99 
Chuyển bệnh LV- TYT Bình 

Thành - SaĐéc 
Lần X 188.945 393.005 

CH51 
Chuyển bệnh LV- TYT VT theo 

yêu cầu 
Lần X 214.366 214.366 

CH113 Chuyển bệnh LV- Vàm Cống Lần X 20.040 41.682 

CH114 
Chuyển bệnh LV- Vàm Cống theo 

yêu cầu 
Lần X 41.682 41.682 

CH60 Chuyển bệnh LV- Vĩnh Long Lần X 383.615 797.920 

CH61 
Chuyển bệnh LV- Vĩnh Long theo 

yêu cầu 
Lần X 797.920 797.920 

CH110 Chuyển bệnh LV- Vĩnh Thạnh Lần X 68.707 142.911 

CH34 Chuyển bệnh LV - BTT Lần X 34.354 71.455 

CH107 
Chuyển bệnh LV - BTT - Cao 

Lãnh 
Lần X 217.573 452.551 

CH106 Chuyển bệnh LV - BTT - SaĐéc Lần X 223.298 464.461 

CH35 
Chuyển bệnh LV - BTT theo yêu 

cầu 
Lần X 71.455 71.455 

CH36 Chuyển bệnh LV - HAĐ Lần X 28.628 59.546 

CH108 
Chuyển bệnh LV - HAĐ - Cao 

Lãnh 
Lần X 188.945 393.005 

CH109 Chuyển bệnh LV - HAĐ - SaĐéc Lần X 254.789 529.962 

CH32 
Chuyển bệnh LV - Thị Trấn Lấp 

Vò 
Lần X 11.451 23.818 

CH98 
Chuyển bệnh LV - Thị Trấn Lấp 

Vò - Cao Lãnh 
Lần X 183.219 381.096 

CH97 
Chuyển bệnh LV - Thị Trấn Lấp 

Vò - SaĐéc 
Lần X 188.945 393.005 

CH115 Chuyển bệnh LV - TTYT Lấp Vò Lần X 68.707 142.911 

CH116 
Chuyển bệnh LV - TTYT Lấp Vò 

theo yêu cầu 
Lần X 142.911 142.911 

CH30 
Chuyển bệnh LV - TYT Bình 

Thành 
Lần X 45.805 95.274 

CH31 
Chuyển bệnh LV - TYT Bình 

Thành theo yêu cầu 
Lần X 95.274 95.274 

CH50 
Chuyển bệnh LV - TYT Vĩnh 

Thạnh 
Lần X 103.061 214.366 
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BHYT 

Giá  

BHYT 

Giá 

dịch vụ 

CH26 
Chuyển Bệnh viện Đa khoa Đồng 

Tháp 
Lần X 183.219 381.096 

CH27 
Chuyển Bệnh viện Đa khoa Đồng 

Tháp theo yêu cầu 
Lần X 381.096 381.096 

CH28 Chuyển Bệnh viện Đa khoa Sa đéc Lần X 188.945 393.005 

CH29 
Chuyển Bệnh viện Đa khoa Sa đéc 

theo yêu cầu 
Lần X 393.005 393.005 

CH117 
Chuyển Bệnh Viện Điều Dưỡng - 

PHCN 
Lần X 183.219 381.096 

CH118 
Chuyển Bệnh Viện Điều Dưỡng - 

PHCN theo yêu cầu 
Lần X 381.096 381.096 

CH93 
Chuyển bệnh Viện Phổi Đồng 

Tháp theo yêu cầu 
Lần X 476.370 476.370 

CH94 
Chuyển Bệnh Viện Quân Dân Y 

Đồng Tháp 
Lần X 183.219 381.096 

CH95 
Chuyển Bệnh Viện Quân Dân Y 

Đồng Tháp theo yêu cầu 
Lần X 381.096 381.096 

CH91 
Chuyển Bệnh viện YHCT Đồng 

Tháp theo yêu cầu. 
Lần X 381.096 381.096 

CH90 
Chuyển Bệnh viện YHCT Đồng 

Tháp. 
Lần X 183.219 381.096 

CH96 Chuyển Viện BN đi tự túc Lần X 0 0 

CH229 
Chuyển CTy cổ phần Bệnh Viện 

Đa Khoa Tâm Trí Đồng Tháp 
Lần X 183.219 381.096 

CH230 

Chuyển CTy cổ phần Bệnh Viện 

Đa Khoa Tâm Trí Đồng Tháp theo 

yêu cầu 

Lần X 381.096 381.096 

CH308 
Chuyển Bệnh viện Sản - Nhi An 

Giang 
lần X 103.061 214.366 

CH309 
Chuyển Bệnh viện Sản - Nhi An 

Giang theo yêu cầu 
lần X 214.366 214.366 

CH312 
Chuyển bệnh Bệnh Viện Từ Dũ 

Tp.Hồ Chí Minh 
Lần X 1.013.431 2.107.937 

CH313 
Chuyển bệnh Bệnh Viện Ung 

bướu Tp.Hồ Chí Minh 
Lần X 1.013.431 2.107.937 

CH314 
Chuyển bệnh BV Phạm Ngọc 

Thạch Tp.Hồ Chí Minh 
Lần X 1.013.431 2.107.937 

CH315 
Chuyển bệnh Bệnh Viện Thái Hòa 

- Đồng Tháp 
Lần X 183.219 381.096 

CH316 
Chuyển bệnh Bệnh Viện Thái Hòa 

- Đồng Tháp theo yêu cầu 
Lần X 381.096 381.096 
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2. Công khám chưa có cận lâm sàng 

CA37 Cấp giấy chứng sinh lần II Lần   75.000 75.000 

KH45 
Khám bệnh bv hạng III ngày lễ 

ngày nghỉ (Thứ 7, Chủ Nhật) 
Lần   25.000 25.000 

KH46 

Khám bệnh bv hạng III ngày lễ 

ngày nghỉ (Thứ 7, Chủ Nhật) cho 

TE 

Lần   20.000 20.000 

KH41 
Khám sức khỏe bằng lái xe (có 

XN) 
Lần   75.000 75.000 

KH48 
Khám sức khỏe bổ nhiệm 

(XN+XQ) 
Lần   75.000 75.000 

KS21 
Khám sức khỏe dưới 18 tuổi 

(Không XQ + XN) 
Lần   75.000 75.000 

KH42 
Khám sức khỏe xin việc làm trên 

18t (XN + XQ) 
Lần   75.000 75.000 

KS19 
KSK VSTP, Quán ăn, Nhà hàng 

(có XQ + XN  Có sổ) 
Lần   75.000 75.000 

KS20 
KSK VSTP, Quán ăn, Nhà hàng 

(có XQ + XN ) 
Lần   75.000 75.000 

SA05 Sao HSBA theo hop đồng CTy BH Lần   150.000 150.000 

SA06 
Sao Nồng độ rượu trong máu theo 

hợp đồng CTy BH 
Lần   150.000 150.000 

XI02 Xin giấy chứng thương Lần   75.000 75.000 

KH65 Khám sức khỏe Lần   75.000 75.000 

3.Dịch vụ tiêm ngừa 

TI08 Tiêm ngừa Dại Lần   193.000 193.000 

TI06 Tiêm ngừa SAT Lần      20.000 20.000 

TI07 Tiêm ngừa VAT Lần      34.000 34.000 

TI09 Tiêm ngừa viêm gan B Lần    108.000 108.000 

TI14 Tiêm ngừa Viêm não Nhật Bản Lần   74.000 74.000 

4.Dịch vụ khác 

HO10 Hơi bình O xy lớn Lần   220.000 220.000 

HO11 Hơi bình O xy nhỏ Lần   20.000 20.000 
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Mã Tên cận lâm sàng Đvt 
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BHYT 

Giá  

BHYT 

Giá 

dịch vụ 

KS18 KSK kèm thêm số tờ Tờ   10.000 10.000 

XE27 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh Cái 

Tàu Hạ - Châu Thành 
lần   851.000 851.000 

XE07 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh Cao 

Lãnh 
lần   636.000 636.000 

XE26 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh Cầu 

Cái Đôi - Định Yên 
lần   355.000 355.000 

XE25 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh Hòa 

Long - Lai Vung 
lần   395.000 395.000 

XE08 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

Long Xuyên 
lần   437.000 437.000 

XE06 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh Sa 

Đéc 
lần   585.000 585.000 

XE23 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh Tân 

Dương - Lai Vung 
lần   493.000 493.000 

XE24 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh Tân 

Thành - Lai Vung 
lần   395.000 395.000 

XE09 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

TYT Bình Thành 
lần   190.000 190.000 

XE18 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

TYT Bình Thạnh Trung 
lần   142.000 142.000 

XE10 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

TYT Định An 
lần   214.000 214.000 

XE11 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

TYT Định Yên 
lần   261.000 261.000 

XE21 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

TYT Hội An Đông 
lần   124.000 124.000 

XE12 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

TYT Long Hưng A 
lần   479.000 479.000 

XE13 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

TYT Long Hưng B 
lần   355.000 355.000 

XE14 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

TYT MAH A 
lần   304.000 304.000 

XE15 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

TYT MAH B 
lần   355.000 355.000 

XE17 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

TYT Tân Khánh Trung 
lần   567.000 567.000 

XE16 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

TYT Tân Mỹ 
lần   473.000 473.000 

XE22 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

TYT TTLV -Vàm Cống 
lần   124.000 124.000 

XE19 
Xe dịch vụ 4 chỗ chuyển bệnh 

TYT Vĩnh Thạnh 
lần   355.000 355.000 




